
LỊCH HỌC HỌC KHU 2023 - 2024 
Tổng hợp Lịch 
Ngày/Giờ trong lớp học: 
Giờ hàng năm: 1108 giờ. 
Học kỳ đầu tiên  . . . . . . 86 ngày 
Học kỳ thứ hai . . .. 87 ngày 
 
Quý: 
Q1: 23 tháng 8 – 25 tháng 10  ….42 ngày 
Q2: 26 tháng 10 – 18 tháng 1 ....44 ngày 
Q3: 16 tháng 1 – 27 tháng 3 … 45 ngày 
Q4: 28 tháng 3 – 30 tháng 5 ……42 ngày 
 
 
NGÀY HỌP PHỤ HUYNH: 
* Được tính là ngày đi học của học sinh. 
Cấp 1: tuần từ 30/10-3/11 
Cấp 2: 27/9, 6/12, 6/3, 8/5 
Cấp 3: 20/9, 29/11, 14/2, 1/5 
 
TỔNG SỐ NGÀY : 
Ngày: 173 ngày cho Học sinh 
          185 ngày cho Giáo viên 
     
 
 
 
 

 
LỊCH Ghi chú 
Bắt đầu học kỳ 
Giáo viên Họp 
Cuối quý 
Họp Phụ huynh 
Ngày lễ 
Ngày nghỉ 
Về sớm 2 tiếng  
Cập nhật lần cuối: 14/04/2023 
 

 

THÁNG TÁM Học sinh 
ngày 

Hai Ba Tư Năm Sáu  
 1 2 3 4  

7 8 9 10 11  
14 15 16 17 18  
21 22 23 24 25 3 
28 29 30 31  7 
THÁNG CHÍN 

  1 số 8 
4 5 6 7 8 12 

11 12 13 14 15 16 
18 19 20 21 22 21 
25 26 27 28 29 25 
THÁNG MƯỜI 
2 3 4 5 6 30 
9 10 11 12 13 34 

16 17 18 19 20 39 
23 24 25 26 27 44 
30 31    46 
THÁNG MƯỜI MỘT 

  1 2 3 49 
6 7 8 9 10 53 

13 14 15 16 17 58 
20 21 22 23 24 60 
27 28 29 30  64 
THÁNG MƯỜI HAI 

  1 65 
4 5 6 7 8 70 

11 12 13 14 15 75 
18 19 20 21 22 78 
25 26 27 28 29 78 
THÁNG MỘT 
1 2 3 4 5 81 
8 9 10 11 12 86 

1 5 16 17 18 19 90 
22 23 24 25 26 95 
29 30 31   98 
THÁNG HAI 

  1 2 100 
5 6 7 8 9 104 

12 13 14 15 16 109 
19 20 21 22 23 113 
26 27 28 29  117 
THÁNG BA 

   1 118 
4 5 6 7 8 123 

11 12 13 14 15 123 
18 19 20 21 22 128 
25 26 27 28 29 133 
THÁNG TƯ 
1 2 3 4 5 137 
8 9 10 11 12 141 

15 16 17 18 19 146 
22 23 24 25 26 151 
29 30    153 
THÁNG NĂM 

  1 2 3 156 
6 7 8 9 10 160 

13 14 15 16 17 165 
20 21 22 23 24 170 
27 28 29 30 31 1 73 
THÁNG SÁU 
3 4 5 6 7 173 
      

173 Lịch Ngày Học Sinh 
Ngày               Sự kiện 
 
 
 
16 - 22 tháng 8  Họp Giáo viên (Nghỉ học) 
23 tháng 8   Bắt đầu Học kỳ 1 / Quý 1 . 
24 tháng 8  Ngày đầu tiên học Khối mẫu giáo 
 
 
4 tháng 9  Lễ Lao động   (Nghỉ học) 
11 tháng 9   Họp Giáo viên (Nghỉ học) 
22 tháng 9   Về sớm 2 giờ 
Ngày 29 tháng 9  Kỳ Nghỉ Thu (Nghỉ học) 
 
 
 
9 tháng 10   Họp Giáo viên  (Nghỉ học) 
25 tháng 10  Về sớm 2 giờ - Kết thúc Quý 1  
26 tháng 10   Bắt đầu Quý 2 
 
 
2 và 3 tháng 11  Họp Phụ huynh - Giáo viên 

(Nghỉ học) 
10 tháng 11       Lễ Cựu Chiến Binh (Nghỉ học) 
22-24 tháng 11     Lễ Tạ Ơn ( Nghỉ học) 
 
 
 
 
 
20 tháng 12   Về sớm 2 giờ 
21-29 tháng 12  Kỳ Nghỉ Đông (Nghỉ học) 
 
 
1 tháng 1   Nghỉ Đông (Nghỉ học) 
2 tháng 1   Giáo viên Họp (Nghỉ học) 
12 tháng 1  Về sớm 2 giờ – Kết thúc Quý 2 /   
        Học kỳ 1 
15 tháng 1  Lễ Martin Luther King (Nghỉ học) 
16 tháng 1   Bắt đầu Học kỳ 2 / Quý 3 
 
 
 5 tháng 2   Giáo viên Họp (Nghỉ học) 
16 tháng 2   Về sớm 2 giờ 
19 tháng 2  Lễ Tổng thống (Nghỉ học) 
 
 
 
 
11-15 tháng 3  Kỳ Nghỉ Xuân (Nghỉ học) 
27 tháng 3       Về sớm 2 giờ - Kết thúc Quý 3 
28 tháng 3   Bắt đầu Quý 4 
 
 
1 tháng 4   Kỳ nghỉ Xuân #2 (Nghỉ học) 
                (Có khả năng dung làm ngày học bù) 
8 tháng 4   Giáo viên họp (Nghỉ học) 
26 tháng 4   Về sớm 2 giờ 
 
 
 
 6 tháng 5   Giáo viên Họp (Nghỉ học) 
27 tháng 5   Lễ Tưởng niệm (Nghỉ học) 
30 tháng 5    Về sớm 2 giờ –  
 Kết thúc Học kỳ 2 / Quý 4 
31 tháng 5   Giáo viên Họp (Nghỉ học) 
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